	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số:  3377   /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày    31   tháng 10   năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
Công trình: Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, 

huyện Nam Giang đến xã Ga Ri và AXan, huyện Tây Giang (giai đoạn 1).

Địa điểm: Huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo Công văn số 1158/UBND-KTN ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư xây dựng đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga ri và xã A Xan, huyện Tây Giang;
Xét Tờ trình số 913/TTr-BCHBP ngày 11/6/2013 của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga ri và xã A Xan, huyện Tây Giang; Ý kiến tham gia thiết kế cơ sở số 643/SGTVT-QLHTGT ngày 26/6/2013 của Sở Giao thông Vận tải; 

Theo Công văn 6155/BKHĐT-QPAN ngày 22/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu chương trình quản lý bảo vệ biên giới;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 615/TTr-SKHĐT ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga ri và xã A Xan, huyện Tây Giang (giai đoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga ri và xã A Xan, huyện Tây Giang (giai đoạn 1).
2. Tên chủ đầu tư: Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Nam.
3. Tổ chức Tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Huyền Thương.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Bạch Đăng Nam.

5. Địa điểm xây dựng: huyện Nam Giang và Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình đường biên giới nối từ xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đến xã Ga ri và xã A Xan, huyện Tây Giang nhằm phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân các huyện, xã miền núi, biên giới; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ góp phần củng cố hạ tầng cơ sở phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
7. Quy mô và nội dung đầu tư:

7.1. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến: 10Km


- Cấp đường: Đường GTNT loại A theo tiêu chuẩn 22 TCN-210-92.


- Các chỉ tiêu kỹ thuật



+ Vận tốc thiết kế: Vtk 15km/h



+ Bề rộng nền đường Bnền= 5.0m



+ Dốc dọc tối đa: Imax=12%, Châm chước 15%



+ Bán kính cong nằm nhỏ nhất 15m, châm chước 12m



+ Bán kính đường cong đứng nhỏ nhất Rlồi=50m, Rlõm=50m


- Cao độ: Giả định theo bản đồ 1/50.000


- Mặt đường: 



+ Lu lèn nền mặt đường đắp đạt độ chặt K=0.95.



+ Lề đường lu lèn đầm chặt K=0.95



+ Ta luy đào đối với đất cấp 3: 1/1; đối với đất cấp 4: 1/0,75; đối với đá phong hoá vừa, mạnh: 1/0,5; 



+ Ta luy đắp: 1/1,5



+ Tại các vị trí đào cao, đắp sâu thiết kế giật cấp giảm tải, giảm lưu tốc thoát nước.


7.2. Nội dung đầu tư:



a) Các giải pháp thiết kế.


- Bình đồ: Chiều dài tuyến 10km, toàn tuyến nằm trên vùng núi cao, tuyến nằm ở phạm vi cao độ so với mặt nước biển từ 500 đến - 1300m, các đỉnh núi cao ở đây có cao độ từ 600 - 1300m. Bình đồ tuyến men theo sườn đồi có độ dốc ngang trung bình từ 20%-80%  


 - Cắt dọc: Thiết kế trắc dọc bảo đảm hài hoà giữa các yếu tố bình đồ và cắt dọc, cắt ngang, độ dốc trung bình từ 7-10% những đoạn tuyến vượt địa hình thiết kế <15% nhằm giảm khối lượng đào đắp.


- Cắt ngang:



+ Bề rộng nền đường: Bnền 5,0m.


+ Dốc ngang mặt, lề đường 3% 

b) Công trình trên tuyến.


- Rãnh dọc: Thiết kế hệ thống rãnh dọc bằng đá hộc xây VXM M100 dày 25cm trên những vị trí có độ dốc dọc >6%.


- Cống tròn: Tổng cộng 27 cống, ống cống BTCT theo thiết kế định hình; hạ lưu gia cố bằng đá hộc xây VXM M100; thượng lưu xây hố thu nước từ mái ta luy dương hoặc khe cạn nhỏ bằng đá hộc vữa M100.


- Cống bản: 04 cái.

8. Loại, cấp công trình: Đường GTNT loại A - Tiêu chuẩn 22 TCN-210-92.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Nam Giang thực hiện.

10. Tổng mức đầu tư : 


         75.336.389.000 đồng.
(Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:
- Chi phí xây dựng:  

  53.011.951.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 

       911.805.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  4.383.990.000 đồng

- Chi phí bồi thường GPMB:         3.500.000.000 đồng

- Chi phí khác: 


    2.688.388.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 

  10.840.255.000 đồng


11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, chương trình quản lý bảo vệ biên giới và ngân sách tỉnh.
12. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2014-2016.
Điều 2. Phân công trách nhiệm:
- Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Quảng Nam; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

- TT UBND tỉnh; 

- CPVP;

- Lưu VT, KTTH, KTN.                                                    
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Đinh Văn Thu
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